
Phụ lục II 
BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ 

CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76 /2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 

2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

STT Đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
bổ sung 

Ghi chú 

1 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng 
Quản lý đô thị        

- Máy Flycam Cái 1   

- Máy Scan A3 Cái 1 

Phục vụ công 
tác scan hồ 
sơ, bản vẽ kỹ 
thuật  phục vụ 

công tác quản 
lý xây dựng 
đô thị và quy 
hoạch 

2 Phòng Tài nguyên và Môi trường       

- Máy vi tính chuyên dùng Cái  1 

Sử dụng cấu 
hình cao  cài 

đặt phần mềm 
phục vụ cho 
Quản lý đất 
đai 

- Máy Flycam Cái  1   

- Máy đo RTK Cái  1   

- Máy Scan A3 Cái 1 

Phục vụ công 
tác scan sơ đồ 
đất đai 

3 
Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô 
thị (Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực 
môi trường và dịch vụ đô thị)  

      

- Máy bơm tưới nước động cơ điện Cái 10   

- Máy thổi lá Cái 1   

- 
Máy cày/máy xới đất/máy làm đất đa 
năng 

Cái 1   

- Máy hàn nhiệt D 160-355 Cái 1   
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STT Đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
bổ sung 

Ghi chú 

- Máy hàn nhiệt D 20-63 Cái 1   

- Động cơ khuấy Cái 3   

- Thùng/bồn chứa nước bằng nhựa Cái 3   

- Máy bứng cây trên nền máy xúc lật Chiếc  1   

- Máy xới đất Chiếc  1   

- Máy quét rác ngồi lái  Chiếc  2   

- Máy xúc lật và gắp rác  Chiếc  3   

- Máy thông tắc bằng áp lực nước Chiếc  4   

- Máy cắt, tỉa cành cây chuyên dụng Chiếc  5   

4 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên (Đơn vị hoạt 
động lĩnh vực dạy nghề) 

      

- Máy làm đất mini Cái 2   

- Máy xịt tăng áp (bằng điện) Cái 2   

- Máy thái lá dâu Cái 2   

- Máy cắt, thái cỏ 3A Cái 1   

- Lò hấp phôi nấm Cái 1   

- Máy đóng bịch 8 đầu Cái 1   

- Máy kéo Cái 4   

- Máy chiếu (phục vụ giảng dạy) Cái 2   

- Máy ép cám viên Cái 2   

- Động cơ diesel D16 Cái 2   

- Động cơ Diezel D24 Cái 2   

- Moóc xe Cái 2   

- Dàn chảo cày Cái 2   

- Dàn chảo bừa Cái 2   

- Máy hàn Mig Cái 2   

- Tủ sấy que hàn Cái 2   

5 
Trung tâm Văn hoá, thể thao, du lịch 
và truyền thông (Đơn vị hoạt động 
trong lĩnh vực văn hóa và thông tin) 

      

- Camera Flycam Cái 1   
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STT Đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
bổ sung 

Ghi chú 

- 

Hệ thống livestream  

(Bao gồm: Máy vi tính cấu hình cao 

(Chip Core i7 trở lên; Ram 16-32GB; 

SSD 512 GB trở lên); Máy quay phim 
kỹ thuật số; Gimbal; chống rung; Thiết 
bị phát đa phương tiện; Tascam, mixer 

âm thanh;  hình ảnh; Blackmagic ATEM 
Television Studio Pro HD; Bộ truyền 
livestream Cevero; Yolo Liv YoloBox; 

Bộ chuyển đổi Micro Converter SDI to 
HDMI; Bộ chuyển đổi tín hiệu; Bộ 
Portable Livestream Studio; Bộ đàm, 
máy phỏng vấn, các loại đèn, đường 
truyền mạng… (các thiết bị chuyên 
ngành có thể sử dụng các sản phẩm 
tương tự cùng tính năng)).  

Hệ 
thống  1 

  

- 

Hệ thống phòng studio, trường quay ảo 
(Bao gồm phòng thu cách âm và hệ 
thống chiếu sáng tiêu chuẩn truyền hình; 
Máy quay phim chuyên dùng cho studio; 

phông nền; Mixer tiếng, Mixer hình, 

Micro các loại (để bàn, cài áo…); Máy 
vi tính cấu hình cao (Chip Core i7 trở 
lên; Ram 32GB trở lên; SSD 10 TB trở 
lên); Loa kiềm thính; Thiết bị giao tiếp; 
Bảng hiện chữ...Phục vụ ghi âm, ghi 
hình, trường quay...) 

Hệ 
thống  1 

  

- 

Hệ thống lưu trữ hình ảnh, video có kết 
nối mạng Internet: Bộ lưu trữ video kết 
nối mạng, phục vụ truy xuất hình ảnh để 
dựng phim, lưu trữ, truyền tài video, 

hình ảnh online…Phục vụ truy xuất, xử 
lý hình ảnh online 

Bộ  1 

  

- 

Hệ thống truyền thanh trực tiếp (bao gồm: 
Máy vi tính cấu hình cao: Chip Core i7 

trở lên; Ram 16GB trở lên; SSD 2 TB trở 
lên): Mixer âm thanh 16line; Micro thu 

âm chuyên dụng; Micrro, Thiết bị đấu nối, 

Hệ 
thống  1 
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STT Đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
bổ sung 

Ghi chú 

chuyển đối tín hiệu…Phục vụ truyền 
thanh trực tiếp sự kiện) 

- 

Bộ nhắc lời MC: Máy tính hiện chữ 

(Chip Core i7 trở lên; Ram 16GB trở 
lên; SSD 2 TB trở lên); bảng hiện chữ; 
Dùng cho MC dẫn trực tiếp; có thể phục 
vụ phỏng vấn… 

Bộ  1 

  

- 

Bộ truyền dẫn video không dây: Máy vi 
tính cấu hình cao (Chip Core i7 trở lên; 
Ram 32GB trở lên; SSD 10 TB trở lên); 
Bộ lưu trữ video online…Phục vụ truyền 
tín hiệu hình ảnh, video để làm sự kiện 
hoặc sản xuất chương trình… 

Bộ 2 

  

- 

Hệ thống giám sát sản xuất chương 
trình:  Máy vi tính cấu hình cao (Chip 

Core i7 trở lên; Ram 32GB trở lên; SSD 
10 TB trở lên; Gồm phần mềm quản lý; 
được kết nối trực tiếp đến các máy tính 
thông qua hệ thống server chuyên dụng 
để báo cáo thông tin các sự cố cũng như 
ghi chép và lưu trữ trên server hoặc các 
máy tính cùng mạng trong suốt quá trình 
sản xuất: Phục vụ giám sát quá trình sản 
xuất, kiểm soát, khắc phục lỗi; Phục vụ 
thiết lập chương trình chủ động...) 

Hệ 
thống  1 

  

- 

Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp sân 
khấu hội trường:  Gồm Loa Fulll đôi; loa 
Sub; Amply;  Máy vi tính cấu hình cao 

(Chip Core i7 trở lên; Ram 16-32GB; 

SSD 512 GB trở lên); Bàn trộn âm thanh 
(loại điều khiển cơ, hoặc kỹ thuật số -

digital 16line trở lên;  Bộ chia tín hiệu 
HDMI; Micro cổ ngỗng để bàn; Micro 
không dây; Bộ phát đáp tín hiệu);...Dây 
jack các loại...; Phục vụ sự kiện, hội họp 
trong hội trường. 

Hệ 
thống  1 
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STT Đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
bổ sung 

Ghi chú 

- 

Hệ thống ánh sáng sân khấu hội trường: 
Màn hình led; Máy tính cấu hình cao 

kèm phần phềm điều khiển; Các thiết bị 
điều khiển ánh sáng chuyên dụng…Phục 
vụ sự kiện hội trường. 

  1 

  

- 

Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp sân 
khấu ngoài trời: Gồm Loa Fulll đôi; loa 
Sub; Line Aray...; Trụ treo loa; Màn 
hình LED tối thiểu 80m2 độ phân giải 
cao (kèm bộ khung gá lắp, dây jack...); 

Máy vi tính cấu hình cao (Chip Core i7 

trở lên; Ram 16-32GB; SSD 512 GB trở 
lên) Máy tính xách tay cài đặt phần mềm 
điều khiển màn hình LED; Bàn trộn âm 
thanh (loại điều khiển cơ, hoặc kỹ thuật 
số -digital 16line trở lên;  Bộ chia tín 
hiệu HDMI; Micro cổ ngỗng để bàn; 
Micro không dây; Bộ phát đáp tín 
hiệu);...Đèn các loại; Bộ điều khiển 
Controler các loại; Dây jack các 

loại...Phục vụ sự kiện ngoài trời. (sự 
kiện lớn từ 1.000 người trở lên). 

Hệ 
thống 

1 

  

- 

Xe nâng hoặc thiết bị nâng pallet, có 

điều khiển (phục vụ vận chuyển thiết bị 
âm thanh, máy móc).. 

Chiếc  1 
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STT Đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 
bổ sung 

Ghi chú 

- 

 Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp sân 
khấu ngoài trời: Gồm Loa Fulll đôi; loa 
Sub; Line Aray; Loa liền công suất; Trụ 
treo loa ; Máy vi tính cấu hình cao: Chip 
Core i7 trở lên; Ram 16; SSD 512 GB 
trở lên); Bàn trộn âm thanh (loại điều 
khiển cơ, hoặc kỹ thuật số -digital 16line 

trở lên;  Bộ chia tín hiệu HDMI; Micro 
cổ ngỗng để bàn; Micro không dây; 
Amply; Bộ phát đáp tín hiệu);...Đèn các 
loại; Bộ điều khiển Controler các loại; 
Dây jack các loại...Phục vụ các sự kiện 
lưu động, đi cơ sở (sự kiện quy mô nhỏ 
dưới 300 người). 

Hệ 
thống 

2 

  

- 

Hệ thống ánh sáng sân khấu ngoài trời: 
Các loại khung treo đèn; Sân khấu lắp 
ghép; Màn hình led; Máy tính cấu hình 
cao kèm phần mềm điều khiển; Các thiết 
bị điều khiển ánh sáng chuyên dụng… 

Hệ 
thống 

1 

  

- 

Bộ âm thanh lưu động dùng cho hướng 
dẫn viên: Bộ loa, micro lưu động cho 
hướng dẫn viên du lịch, hướng dẫn viên 
văn hóa… 

Bộ 1 

  

- 

Gimbal (tay quay kết nối máy ảnh, máy 
điện thoại, chống rung), phục vụ sự kiện, 
sản xuất video clip, tin tức… 

Cái 1 

  

6 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn 

  
 

- Máy Scan A3 Cái 1 

Phục vụ công 
tác chuyên 

môn về số hóa 
hồ sơ, giải 
quyết thủ tục 
hành chính 

đối với các hồ 
sơ thuộc lĩnh 
vực đất đai 
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